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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THCS  THPT LƯƠNG THẾ VINH 

------------------------------- 

                   ĐỀ THAM KHẢO 

KÌ THI GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 - 2025  

MÔN THI: Vật lí – Lớp 12 

Thời gian làm bài: 60 phút  

 

Lưu ý:   Học sinh sử dụng phiếu trả lời cả 3 phần. 

              Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ............................................... 

Cho hằng số Boltzmann k = 1,38.10-23 J/K, 1 atm = 1,013.105 Pa = 760 mmHg. 

PHẦN I: (4,5 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi 

câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án. 

Câu 1. Trong các chất sau, chất nào không phải là chất rắn kết tinh 
A. muối ăn    B. thuỷ tinh   C. kim cương    D. thạch anh 
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của thể lỏng? 

A. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng. 

B. Lực tương tác phân tử yếu hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn. 

C. Không có thể tích và hình dạng riêng xác định. 

D. Các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định. 

Câu 3. Khi quan sát sự nóng chảy của nước đá tại nhiệt độ nóng chảy, trong suốt thời gian nóng chảy thì: 

A. nhiệt độ của nước đá tăng. 

B. nhiệt độ của nước đá giảm. 

C. nhiệt độ của nước không thay đổi. 

D. nhiệt độ của nước đá ban đầu tăng sau đó giảm 

Câu 4. Sử dụng hai nhiệt kế rượu có độ chia từ 00C tới 1000C, hình vẽ nào trong hình bên dưới phù hợp với 

trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc nước 

lạnh? 

 
A. Hình B                      B. Hình C                       C. Hình A                      D. Hình D 

 

Câu 5. Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả 

vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do nội năng của chất khí bên 

trong quả bóng 

A. tăng lên.  

B. giảm xuống. 

C. không thay đổi. 

D. giảm đi hai lần. 

Câu 6. Theo định luật I nhiệt động lực học có công thức U Q A   . Quá trình nào sau đây diễn tả quá trình 

biến thiên nội năng khi hệ nhận công và truyền nhiệt lượng: 

A. U Q A   khi 0Q  và 0A  B. U Q A   khi 0Q  và  0A  

C. U Q A   khi 0Q  và 0A  D. U Q A   khi 0Q  và 0A  

Câu 7. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
53 4 10, .  J/kg. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng 

chảy 200 g nước đá ở 00C bằng 

A.0,34.103 J.   B.340.105 J. C.68.107 J. D.68.103 J. 

Câu 8. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là 
62 3 10L , . J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn 

toàn 300 g nước ở 1000C là 

MÃ ĐÈ TK 001 
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A.
669 10. J .   B. 

56 9 10, . J . C.
62 3 10, . J . D.

40 23 10, . J . 

Câu 9. Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối 

quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là 

A. T2 > T1.       B. T2 = T1.        C. T2 < T1. D. T2 ≤ T1. 

 

Câu 10. Một lượng khí có áp suất 750 mmHg, nhiệt độ 370C và thể tích 70 cm3. Thể tích 

khí ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 00C và áp suất 760 mmHg) có giá trị gần bằng  

A. 22,4 cm3.   B. 32,7 cm3. C. 60,8 cm3. D. 78 cm3. 

 

Câu 11. Gọi p suất chất khí,   là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, 
2v là trung bình của 

bình phương tốc độ, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối Công thức nào sau đây mô tả đúng 

mối liên hệ giữa các đại lượng? 

A.
22

3
p mv . B. 3p kT . C. p kT . D. 

23

2
p mv . 

Câu 12. Động năng trung bình của phân tử khí tưởng ở 370C có giá trị là 

A.5,21.10-22 J.  B. 6,42.10-21J. C. 6,24.1023 J. D.5,12.1023 J. 

Câu 13. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây 

dẫn thẳng dài vô hạn? 

 
A. Hình A.    B. Hình B.  C. Hình C.  D. Hình D.  

Câu 14. Hình nào sau đây biểu diễn không đúng vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt 

trong từ trường đều? 

 

B  

B  F  

I 

Hình 1 

B  

B  
F  

I 

Hình 2 

B  

B  

F  

I 

Hình 3 
B  B  

F  I 

Hình 4 

 
 A. Hình 1.  B. Hình 2.  C. Hình 3.  D. Hình 4. 

Câu 15. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 510 Pa  vào bóng. Mỗi lần bơm 

được 3150cm  không khí. Tính áp suất của không khí trong quả bóng sau 50 lần bơm. Coi quả bóng trước 

khi bơm không có không khí và nhiệt độ trong quả bóng không thay đổi. 

 A. 
525.10 Pa.   B. 

525.10 Pa.  C. 
52,5.10 Pa.  D. 

53.10 Pa.  

Câu 16. Ba chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau và được trộn lẫn vào nhau trong một nhiệt lượng kế; 

chúng có khối lượng lần lượt là 1 2m 1kg,m 10kg,  3m 5kg  có nhiệt dung riêng lần lượt là 

1c 2000J / kg.K;  2c 4000J / kg.K; 3c 2500J / kg.K và có nhiệt độ là o

1t 6 ; o o

2 3t 20 ; t 60   . Bỏ 

qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và với môi trường. Nhiệt độ của hỗn hợp khi xảy ra cân bằng nhiệt 

xấp xỉ 

 A. 
o2,5 C . B. 

o1,9 C . C. 
o1,1 C . D. 

o3,5 C . 

Câu 17. Khí helium có khối lượng mol phân tử là 4 g/mol. Lấy số Avôgađrô 
236 02 10AN , . mol-1. Coi các 

phân tử khí là giống nhau. Trung bình của bình phương tốc độ trong chuyển động nhiệt của phân tử khí 

helium ở nhiệt độ 320 K là 

A. 1,99.106 m2/s2                         B. 2,01. 106 m2/s2                 C. 2010 m2/s2                 D. 2020 m2/s2 
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Câu 18. Treo đoạn dây dẫn có chiều dài  = 10 cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây 

dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5 T và dòng 

điện đi qua dây dẫn là I = 1A. Lấy g = 10 m/s2 thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là 

   A. 300                                        B. 450                                  C. 600                                 D. 900 

 

PHẦN II. (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun như hình bên. Biết nhiệt độ 

nóng chảy của nước đá là 00C, nhiệt độ sôi của nước là 1000C. 

 

a. Từ phút thứ 0 đến phút thứ 5 nước ở thể rắn.        

b. Từ phút thứ 5 đến phút thứ 10 xảy ra quá trình nóng chảy      

c. Từ phút thứu 10 đến phút thứ 25 nước ở thể rắn       

d. Từ phút thứ 25 đến phút thứ 30 xảy ra quá trình sôi      

Câu 2. Cung cấp nhiệt lượng 2,5 J cho một khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang như hình vẽ. Chất khí 

nở ra đẩy pít-tông đi một đoạn 5,0 cm. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xilanh có độ lớn là 20,0 N, diện 

tích tiết diện của pít-tông là 2,0 cm2. Coi pít-tông chuyển động thẳng đều và áp suất bên phải pít – tông 

bằng 0. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?  

 

a. Công của khối khí thực hiện là 1,0 J.     

b. Độ biến thiên nội năng của khối khí là 0,50 J.     

c. Trong quá trình dãn nở, áp suất của chất khí là 1,0.105 Pa.    

d. Thể tích khí trong xilanh tăng 5,0 lít.     

Câu 3. Một hệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có hiệu suất chuyển đổi 25%; cường độ bức xạ mặt 

trời lên bộ thu nhiệt là 1000 W/m2; diện tích bộ thu là 5 m2. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 

J/(kg.K). 

a. Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 5000 W.    

b. Trong 1,00 h, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 18 MJ.    

c. Trong 1,00 h, phần năng lượng chuyển thành năng lượng nhiệt là 5 MJ.    

   d. Nếu hệ thống đó, làm nóng 30,0 kg nước thì trong khoảng thời gian 1,00 giờ nhiệt độ của nước tăng 

thêm 30°C.             

Câu 4. Có 16g khí oxygen ở nhiệt độ 270C, áp suất 3.105Pa. Sau khi đun nóng đẳng áp, khối khí có thể tích 
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là 10 lít. Biết khối lượng mol phân tử của khí oxygen là 32g/mol và hằng số khí R = 8,31 J/mol.K. 

a. Thể tích của khối khí trước khi đun nóng là 4,5 lít      

b. Khối lượng riêng của lượng khí trên trước khi đun nóng xấp xỉ 3,85kg/m3   

c. Nhiệt độ của khối khí sau khi đun nóng xấp xỉ 722 K      

d. Nếu tiếp tục đun nóng khối khí đến nhiệt độ 4770C và giữ nguyên thể tích khí là 10 lít. Áp suất chất khí 

lúc này là 7,5.103Pa          

PHẦN III. (1,5 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Một đoạn dây dẫn dài 20 cm được đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng 

điện qua dây dẫn có cường độ 0,5 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây này là F = 0,002N. Xác định độ lớn cảm 

ứng từ B của từ trường.  

Câu 2. Một lượng khí lí tưởng có thể tích 2,1 lít và áp suất 1atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3atm. 

Thể tích của khí sau khi nén là bao nhiêu lít?  

Câu 3. Có 0,5 lít nước ở nhiệt độ o30 C , nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp để nó biến hoàn toàn thành hơi ở 

nhiệt độ sôi 1000C là bao nhiêu kJ. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K) và khối lượng riêng 
3 310 kg / m  , nhiệt hóa hơi riêng của nước là 62,3.10 J / kg.   

Câu 4. Vào những ngày trời nắng nóng, nhiệt độ không khí ngoài sân là 450C, trong khi nhiệt độ không khí 

trong nhà là 270C. Giả sử áp suất không khí trong nhà và ngoài sân là như nhau. Khối lượng riêng của không 

khí trong nhà lớn hơn khối lượng riêng của không khí ngoài sân bao nhiêu lần?  

Câu 5. Một bình thủy tinh hình trụ tiết diện 2100cm  chứa khí lí tưởng bị chặn với tấm chắn có khối lượng 

không đáng kể, áp suất, nhiệt độ, chiều cao của cột không khí bên trong bình lần lượt là 1atm, o30 C  và 60 cm. 

Đặt lên tấm chắn vật có trọng lượng 500 N, cột khí bên trong bình có chiều cao 30 cm. Nhiệt độ của khí bên 

trong bình là bao nhiêu độ K (làm tròn đến hàng đơn vị)  

 
Câu 6.  Có ba bình thể tích V1 = V, V2 = 2V, V3 = 3V, thông với nhau nhưng cách nhiệt đối với nhau và với 

môi trường bên ngoài. Ban đầu các bình chứa khí ở cùng nhiệt độ T0 và áp suất p0 = 1atm. Người ta giữ nguyên 

nhiệt độ bình 1, nâng nhiệt độ bình 2 lên đến 2T0 và bình 3 lên đến 3T0. Áp suất mới trong các bình bằng bao 

nhiêu atm?  

 

------------------------- HẾT ------------------------- 

 


